
2. Địa chỉ (Theo GPHĐ): Xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

3. Địa chỉ hiện tại: Thôn An Quý, xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h Từ thứ 2 đến Chủ nhật

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Phạm Văn Toàn 004955/HP-CCHN KB, CB Nội khoa

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Trưởng CSĐT II - Bác sĩ 

CKI, Chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Cơ sở 

điều trị II Cộng Hiền 

2 Đào Thị Thắm 002514/HP-CCHN Dịch vụ y tế

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng trưởng - 

Điều dưỡng đại học

3 Phạm Quang Huy 006395/HP-CCHN KB, CB Ngoại khoa

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Bác sĩ

4 Dương Thị Gái 004919/HP-CCHN
KB, CB Nội khoa; Siêu âm 

chẩn đoán

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Bác sĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở điều trị II Cộng Hiền (Thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo)
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STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

5 Lê Thị Mai Linh 001047/HP-GPHN Y học cổ truyền

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Bác sĩ YHCT Không

Điều động từ 

Khoa YHCT-

PHCN, 

TTYT Vĩnh 

Bảo đến Cơ 

sở điều trị II 

Cộng Hiền 

Báo tăng từ 

ngày 

03/8/2026.

6 Trần Văn Khánh 002512/HP-CCHN KB, CB bằng YHCT

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Y sĩ 

7 Lưu Thị Ngàn 004953/HP-CCHN

Theo quyết định 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của 

BNV ngạch điều dưỡng

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng

8 Bùi Thị Thanh Tâm 002523/HP-CCHN Dịch vụ y tế

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng

9 Nguyễn Thị Oanh 002529/HP-CCHN Dịch vụ y tế

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Nguyễn Thị Xuân Hương 006198/HP-CCHN

KB, CB CK Răng hàm mặt

(tại bệnh viện công lập tuyến 

huyện)

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Y sĩ trung cấp/ CC 

nha học đường
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STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

11 Nguyễn Thị Hương 004925/HP-CCHN KTV Xét nghiệm

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

KTV xét nghiệm 

trung học

12 Khúc Thị Thu Trang
002535/HP-CCHN;

006484/HP-CCHN

Chuyên khoa Xét nghiệm; KB, 

CB Nội tổng hợp

- 08 giờ/ngày (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

- 05 ngày/tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6

- Trực theo lịch

Bác sĩ CKI Xét 

nghiệm

Tăng: 01 người (trong đó: 01 Bác sĩ )

Vĩnh Bảo, ngày 03 tháng 8 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC

Lâm Thị Huyền

Tổng số: 12 người
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